

9

	BỘ TÀI CHÍNH


Số:             /BC-BTC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2026


DỰ THẢO



BÁO CÁO 
Tổng kết việc thi hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Luật Dự trữ quốc gia năm 2012

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ), Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Tài chính đã phối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia (Nghị định 94); Nghị định số 128/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 sửa đổi, bổ sung danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia (DTQG) và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ (Nghị định 128); Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia (Nghị định 56). Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn; căng thẳng thương mại, xung đột quân sự, bất ổn chính trị tại một số quốc gia, khu vực tiếp tục lan rộng, kéo dài, chuỗi cung ứng toàn cầu tiềm ẩn rủi ro đứt gãy; những vấn đề như thiên tai, biến đổi khí hậu tác động sâu rộng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực diễn biến phức tạp. Giá lương thực, nhiên liệu biến động mạnh tác động trực tiếp đến thị trường nội địa của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam; khoa học công nghệ phát triển nhanh, mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) lan tỏa sâu rộng.
Trong nước, thiên tai trong những năm qua có diễn biến đặc biệt phức tạp, dị thường như: Bão lũ, triều cường liên tiếp xảy ra với tần suất và cường độ cao tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long vượt mức lịch sử; dịch bệnh lây lan trên diện rộng như: tả lợn Châu phi,... gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm ảnh hưởng sâu rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế, xã hội, y tế, sức khỏe và đời sống nhân dân... Ngoài ra, thị trường lúa gạo trong nước có giai đoạn giảm sâu do ảnh hưởng của một số nước nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam có thay đổi về chính sách xuất – nhập khẩu gạo nhằm bảo hộ thị tường lương thực nội địa... đã và đang đặt ra nhiều thách thức lớn chưa từng có cho nước ta nói chung và ngành dự trữ nói riêng.
Trước bối cảnh trên, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm tăng cường DTQG như trụ cột của an ninh quốc gia, an ninh kinh tế gồm: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 và Kết luận số 115-KL/TW ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, trong đó đã đặt ra nhiệm vụ, giải pháp: “Mở rộng phạm vi và tăng cường năng lực, nâng cao vai trò của dự trữ quốc gia, không chỉ phục vụ mục tiêu cứu trợ trong tình huống khẩn cấp mà thực sự trở thành dự trữ chiến lược, là công cụ phục vụ điều tiết thị trường để bảo đảm nền kinh tế vận hành ổn định, hiệu quả theo quy luật của thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã đặt ra mục tiêu về dự trữ quốc gia: “Phấn đấu mức dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030; phấn đấu đến năm 2045, mức dự trữ quốc gia đạt 2% GDP.”
Ngày 18/9/2025, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông báo số 342-TB/VPTW về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về dự trữ quốc gia và dự trữ ngoại hối, trong đó yêu cầu: “Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có những biến động phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường dự trữ quốc gia, dự trữ ngoại hối như một trụ cột quan trọng của an ninh quốc gia, an ninh kinh tế và phát triển bền vững”. 
Ngoài ra, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có việc tiến hành sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tăng cường phân cấp, phân quyền.
Thể chế các chủ trương, đường lối nêu trên, ngày 11/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15, trong đó đã sửa đổi, bổ sung, thay thế nhiều quy định liên quan đến dự trữ quốc gia và hàng dự trữ quốc gia. Luật chỉ quy định những “vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn”. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và hàng dự trữ quốc gia là rất cần thiết.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành 
- Sau khi Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 được ban hành, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2013, gồm 6 chương 21 Điều quy định chi tiết chính sách của Nhà nước về dự trữ quốc gia; danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia; chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia; xuất hàng dự trữ quốc gia khi thanh lý, loại khỏi Danh mục hàng dự trữ quốc gia, tiêu hủy và xử lý hàng dự trữ quốc gia đối với số lượng hàng khi kiểm kê thực tế lớn hơn so với sổ kế toán.
- Ngày 15/12/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 10/02/2016). Theo đó, chuyển mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quản lý sang Bộ Công thương quản lý. 
- Ngày 31/5/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia (có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2021). Theo đó, Nghị định giao Bộ Y tế quản lý đối với 12 mặt hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia.
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư hướng dẫn về mua, bán, nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia; quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ; thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia; chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia; kế hoạch và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia; Định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia. Ngoài ra, Bộ Tài chính còn ban hành nhiều quyết định cá biệt về tiêu chuẩn cơ sở hàng DTQG và tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phục vụ quản lý hàng DTQG.
Về cơ bản, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, đầy đủ để quản lý, điều hành, sử dụng hàng DTQG; tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực DTQG, đảm bảo mục tiêu dự trữ quốc gia, góp phần ổn định an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội.
2. Kết quả thi hành
2.1. Kết quả đạt được
Qua hơn 12 năm triển khai thực hiện, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động dự trữ quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả hoạt động dự trữ quốc gia; phát huy vai trò sẵn sàng, chủ động đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách phục vụ nhân dân; góp phần ổn định an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đạt được cụ thể như sau:
a) Về chính sách của Nhà nước về dự trữ quốc gia
- Nghị định đã quy định chi tiết các chính sách của Nhà nước về DTQG, gồm: Chính sách huy động nguồn lực cho DTQG; Chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển khoa học – công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin cho DTQG; chính sách cống hiến những thành tựu nghiên cứu khoa học áp dụng có hiệu quả cho DTQG. Các chính sách này là cơ sở cho việc huy động và khuyến khích mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động dự trữ quốc gia.
- Nghị định đã giao các Bộ, ngành quản lý hàng DTQG tiếp nhận, quản lý, đưa vào sử dụng có hiệu quả tài sản, phát minh, sáng chế… do các tổ chức, cá nhân đóng góp và Bộ Tài chính ghi nhận bằng văn bản những đóng góp của tổ chức, cá nhân cho DTQG. 
- Ngày 20/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 172/2013/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về thuê bảo quản hàng DTQG. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đáp ứng các điều kiện về kho tàng và công nghệ bảo quản có thể được thuê bảo quản hàng DTQG. Cơ chế thuê tổ chức, doanh nghiệp bảo quản hàng DTQG đã tạo điều kiện huy động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động DTQG. Đến nay, toàn bộ hàng DTQG do Bộ Công Thương, Bộ Y tế và hầu hết hàng DTQG Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý hiện đang thuê doanh nghiệp bảo quản, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong việc đầu tư xây dựng hệ thống kho và đầu tư công nghệ bảo quản hàng DTQG.
b) Về danh mục chi tiết hàng DTQG và phân công bộ, ngành quản lý
Nghị định đã quy định cụ thể danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia đảm bảo phù hợp với mục tiêu DTQG và tiêu chí hàng DTQG quy định tại Luật; đồng thời phân công 9 Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý, bao gồm: Tài chính, Quốc phòng, Công an, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam. Việc quản lý hàng tại các bộ, ngành được tổ chức theo hướng: Bộ Tài chính được giao cho cơ quan chuyên trách thực hiện; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao cho các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ; các bộ, ngành quản lý hàng DTQG còn lại giao các đơn vị thuộc hoặc trực thuộc làm công tác dự trữ quốc gia kiêm nhiệm hoặc ký hợp đồng với các tổ chức, doanh nghiệp để bảo quản hàng DTQG.
Danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công các Bộ, ngành quản lý theo quy định hiện nay có 75 nhóm mặt hàng là những mặt hàng chiến lược, thiết yếu, có tần suất sử dụng nhiều, có tác dụng ứng phó kịp thời trong tình huống đột xuất, cấp bách; mặt hàng đặc chủng không thể thay thế; vật tư thiết bị hàng hóa bảo đảm quốc phòng, an ninh mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại; cụ thể như sau:
- Bộ Tài chính được phân công quản lý 25 mặt hàng DTQG. Hiện đang dự trữ 18/25 mặt hàng DTQG còn 07 mặt hàng chưa đưa vào dự trữ gồm: Bè cứu sinh tự thổi; trang phục đồng bộ cách nhiệt cho người làm công tác chữa cháy; máy xúc, đào đa năng; xe cứu hộ đa năng; ống thoát hiểm; động cơ thủy các loại; hóa chất chữa cháy.
- Bộ Quốc phòng được phân công quản lý 13 mặt hàng DTQG gồm: Xe chuyên dùng; công cụ hỗ trợ, trang thiết bị bảo vệ cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ; phương tiện, trang thiết bị, phụ tùng nghiệp vụ chuyên dụng quốc phòng; vật tư, phụ tùng động bộ để sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị quốc phòng; thuốc nổ; nhiên liệu; vật tư, máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng ngành cơ yếu. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Quốc phòng chưa thực hiện dự trữ danh mục mặt hàng “vũ khí các loại”.
- Bộ Công an được phân công quản lý các mặt hàng: Vật tư, máy móc, thiết bị, phương tiện đặc chủng, chuyên dùng cho lực lượng công an nhân dân; vũ khí, công cụ hỗ trợ, các loại thiết bị phục vụ cho đấu tranh, phòng, chống tội phạm. hiện nay Bộ Công an chưa thực hiện dự trữ danh mục mặt hàng “Vật tư, phụ tùng đồng bộ để sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị an ninh”.
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý các mặt hàng: Thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất khử khuẩn, khử trùng làm sạch môi trường, xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản; thuốc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản; hạt giống.
- Bộ Công Thương được phân công quản lý: Nhiên liệu (gồm: Xăng ô tô, dầu diesel, Mazut, dầu thô, nhiên liệu cho máy bay dân dụng; Vật liệu nổ công nghiệp (gồm thuốc nổ TEN, thuốc nổ TNT). Hiện đang dự trữ các mặt hàng nhiên liệu. Mặt hàng vật liệu nổ công nghiệp dự trữ quốc gia, đã hoàn tất bàn giao về Bộ Quốc phòng quản lý từ năm 2018.
- Bộ Y tế được phân công quản lý: Thuốc phòng, chống dịch bệnh cho người; hóa chất khử khuẩn, khử trùng xử lý nguồn nước; vật tư, thiết bị y tế. Hiện đang dự trữ mặt hàng hóa chất khử khuẩn, khử trùng xử lý nguồn nước (gồm: Viên sát khuẩn nước Aquatabs và hóa chất khử khuẩn Cloramin B). Các danh mục mặt hàng còn lại chưa đưa vào dự trữ.
Trước yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, ngày 09/10/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia; ngày 31/5/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết nêu trên. Danh mục chi tiết hàng vật tư, thiết bị y tế gồm 12 mặt hàng và giao Bộ Y tế quản lý.
- Đài Truyền hình Việt Nam được phân công quản lý: Hệ thống thu, phát hình đồng bộ. Hiện đang bảo quản danh mục mặt hàng này.
- Bộ Xây dựng được phân công quản lý mặt hàng ray, dầm cầu đường sắt và Đài Tiếng nói Việt Nam được phân công quản lý mặt hàng hệ thống thu, phát thanh đồng bộ. Hiện 02 Bộ, ngành chưa đưa các danh mục này vào dự trữ quốc gia.
Danh mục chi tiết hàng DTQG đã cơ bản phù hợp thực tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của quản lý hàng DTQG.
c) Về chế độ chính sách đối với người làm công tác dự trữ quốc gia
Thực tiễn thi hành phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia theo quy định tại Nghị định số 94/2013/NĐ-CP trong suốt hơn 12 năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi, ổn định, gắn bó, yên tâm công tác cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ DTQG đặc biệt trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ quản lý trực tiếp khối lượng lớn tài sản của nhà nước tại các vùng hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa tại các điểm kho, thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống để xuất, cấp hàng DTQG khi phát sinh tình huống đột xuất cấp bách xảy ra.
d) Về kế hoạch dự trữ quốc gia
Kế hoạch DTQG được xây dựng 5 năm, hàng năm và được tổng hợp chung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Kế hoạch DTQG được xây dựng căn cứ vào chiến lược DTQG; mục tiêu DTQG; khả năng cân đối của NSNN và dự báo tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế. Luật DTQG cũng quy đinh rõ các nội dung cần có trong kế hoạch DTQG và nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan đơn vị có liên quan trong lập và phê duyệt kế hoạch. 
Trên thực tế, kế hoạch DTQG hàng năm được xây dựng cơ bản phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, năng lực thực hiện của các đơn vị DTQG, đáp ứng được nhu cầu sử dụng hàng DTQG trong giai đonạ 2013-2025. Cụ thể, trong giai đoạn 2013-2025, NSNN đã bố trí đủ kinh phí cho 100% chỉ tiêu kế hoạch DTQG hàng năm được duyệt; hàng DTQG đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng DTQG cho các tình huống đột xuất, cấp bách do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, phục vụ an ninh, quốc phòng, hoạt động đối ngoại cả về số lượng, chủng loại và chất lượng, chưa xảy ra tình trạng từ chối xuất cấp hàng DTQG trong mục tiêu DTQG theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương vì lý do thiếu hàng dự trữ trong kho.
đ) Công tác nhập, xuất hàng DTQG tuân thủ nguyên tắc đúng kế hoạch, đúng thẩm quyền theo quy trình, thủ tục rõ ràng, minh bạch
Nghị định 94 quy định về xuất hàng dự trữ quốc gia khi thanh lý, loại khỏi danh mục hàng dự trữ quốc gia, tiêu hủy và xử lý hàng dự trữ quốc gia đối với số lượng hàng khi kiểm kê thực tế lớn hơn so với sổ kế toán. Thực tiễn thi hành cho thấy hoạt động nhập, xuất này được thực hiện đúng kế hoạch, thẩm quyền; đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá, địa điểm; bảo đảm kịp thời, an toàn; đúng thủ tục nhập, xuất theo quy định pháp luật, góp phần quản lý chặt chẽ nguồn lực dự trữ quốc gia.
2.2. Khó khăn, vướng mắc
Bên cạnh kết quả nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của các Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 đã bộc lộ một số điểm hạn chế, cụ thể như sau:
(i) Quy định chi tiết các chính sách của Nhà nước chưa thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để xây dựng DTQG đủ mạnh, bảo đảm thực hiện mục tiêu DTQG. Theo đó các chính sách khuyến khích sự đóng góp nguồn lực cho DTQG từ các tổ chức, cá nhân còn mang tính nguyên tắc, thiếu khả thi trong thực tiễn, không có chính sách hoặc quy định hỗ trợ hoặc ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực cho dự trữ quốc gia; việc cấp giấy chứng nhận chỉ mang tính hình thức, thiếu thực tế. Từ khi Luật DTQG năm 2012 và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, chưa ghi nhận được trường hợp tự nguyện đóng góp, đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp kết quả nghiên cứu, cung cấp công nghệ bảo quản cho DTQG.
Thực tiễn công tác thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia đã cho thấy nhiều điểm tích cực, mở rộng xã hội hóa dự trữ quốc gia, nâng cao năng lực dự trữ quốc gia và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Luật DTQG năm 2012 và các Nghị định hướng dẫn thi hành chưa có các chính sách hoặc quy định để khuyến khích, mở rộng các nguồn lực này. 
Vật tư, hàng hóa, thiết bị dự trữ lưu thông hoặc dự phòng trong các tổ chức và trong dân cư là một nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu DTQG. Việc điều phối, huy động nguồn lực này cùng với nguồn lực DTQG để thực hiện mục tiêu DTQG là cần thiết, vừa phát huy hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế vừa giảm áp lực đối với NSNN chi cho DTQG.
(ii) Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia
Danh mục hàng DTQG hiện nay quy định tại Nghị định 94, Nghị định 56 chủ yếu tập trung bảo đảm sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách xảy ra phục vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; danh mục mặt hàng DTQG và phân công quản lý giữa các bộ, ngành còn chưa tối ưu, một số mặt hàng lưu kho lâu năm phải luân chuyển thường xuyên để tránh hư hỏng, một số mặt hàng nằm trong danh mục nhưng thực tế ít được xuất cấp (như xăng dầu, nhiên liệu hang không, kim loại mầu…), một số bộ ngành được giao quản lý mặt hàng DTQG nhưng chưa quan tâm đề xuất mua bổ sung, dẫn đến không có hàng dự trữ để sử dụng khi cần (như Bộ Y tế), danh mục hàng dự trữ chưa thực sự “trở thành dự trữ chiến lược, công cụ điều tiết thị trường”. Do đó, cần nghiên cứu, đánh giá và bổ sung các mặt hàng mới theo hướng đa dạng các mặt hàng dự trữ, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhóm hàng liên quan đến khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đưa ra khỏi danh mục những mặt hàng ít sử dụng, không còn đáp ứng được mục tiêu dự trữ quốc gia trong tình hình mới để đảm bảo quy mô, cơ cấu dự trữ hợp lý, “cân bằng giữa lượng dự trữ cần thiết để tăng khả năng chống chịu trong ngắn hạn với tự chủ sản xuất, cung ứng trong dài hạn”; phục vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và chủ động, kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ đột xuất cấp bách được Đảng và Nhà nước giao.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan (bão, lũ, xâm nhập mặn…) ngày càng dữ dội với tần suất cao hơn, phạm vi rộng lớn hơn, hậu quả tiêu cực hơn; đồng thời tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới ngày càng phức tạp đã tác động lớn đến đời sống của người dân và kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là “yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc”. Bên cạnh đó, Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15 đã phân quyền, phân cấp cho Chính phủ quy định danh mục hàng dự trữ quốc gia và Bộ trưởng, Thủ trưởng Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quy định danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia, bảo đảm các mặt hàng, vật tư thiết yếu thường xuyên được rà soát, điều chỉnh nhanh chóng, kịp thời để phù hợp với đặc thù và lợi ích chiến lược của đất nước.
(iii) Về xuất hàng DTQG trong một số trường hợp và xử lý hàng dự trữ quốc gia hao hụt 
Luật Dự trữ quốc gia 2012 được xây dựng theo hướng quy định chi tiết về thẩm quyền và các trường hợp nhập xuất hàng dự trữ quốc gia. Do đó, Nghị định 94 chỉ quy định xuất hàng DTQG trong các trường hợp khác, gồm: thanh lý và tiêu hủy, xuất loại khỏi danh mục. Thực tiễn thi hành cho thấy các trường hợp nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia quy định tại Nghị định 94 ít khi xảy ra. Bên cạnh đó, bản chất của xuất loại khỏi danh mục hàng dự trữ quốc gia cũng là xuất bán nên cần nghiên cứu, quy định lại đảm bảo thống nhất.
Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã có những thay đổi cơ bản về thẩm quyền quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia. Đồng thời, Luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết. Vì vậy, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật cần quy định đầy đủ về trình tự, thủ tục nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia đối với từng tình huống nhập, xuất cụ thể.
Quy định về xử lý hàng DTQG hao hụt chưa đầy đủ: Thực tế có tình trạng hao hụt hàng DTQG do quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng, làm cho sản phẩm kiểm tra bị hư hỏng (ví dụ như phao tròn, phao áo,…). Tuy nhiên Nghị định 94 chưa có quy định xử lý hao hụt đối với tình huống này.
Điều 19 Nghị định 94 quy định về trích thưởng hao hụt so với định mức. Tuy nhiên thực tiễn chưa thực hiện. Nguyên nhân do quy định chưa cụ thể về cách thức đo lường, tính toán lượng hàng hao hụt trong quá trình bảo quản đối với từng mặt hàng; chưa có hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ trình phê duyệt khoản trích thưởng do thực hiện bảo quản hao hụt dưới định mức quy định,…
(iv) Sau khi Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 được ban hành thì các Nghị định quy định chi tiết Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 sẽ hết hiệu lực. Trên cơ sở đó, cần thiết Chính phủ phải ban hành quy định chi tiết để tổ chức thi hành Luật, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Kế thừa những quy định còn giá trị, phù hợp với thực tiễn của các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia năm 2012; trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia, căn cứ các nội dung Chính phủ được quy định chi tiết các điều, khoản của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 về dự trữ quốc gia và hàng dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 về dự trữ quốc và hàng dự trữ quốc gia, cụ thể như sau:
1. Về nguồn hình thành dự trữ quốc gia
	Điều 6 Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 chỉ quy định nguồn hình thành dự trữ quốc gia từ ngân sách nhà nước và nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước; chưa quy định cụ thể việc hình thành các nguồn này, đặc biệt là thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực hợp phác khác ngoài ngân sách để huy động tất cả các nguồn lực cho DTQG. 
	Thực tiễn thời gian qua cho thấy nguồn hình thành dự trữ quốc gia chỉ có ngân sách nhà nước mà chưa huy động được nguồn lực ngoài ngân sách. Các Nghị định hướng dẫn Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 cũng không quy định chi tiết thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn ngoài ngân sách nhà nước. Do đó, việc Chính phủ quy định cụ thể về nguồn hình thành DTQG là cần thiết, bảo đảm tính minh bạch, kịp thời, hiệu quả và có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước.
	Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030, phấn đấu đạt 2% GDP vào năm 2045 đã đặt ra tại Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, cần thiết phải xây dựng các quy định hướng dẫn chi tiết về các nguồn hình thành dự trữ quốc gia và thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiếp nhận, sử dụng các nguồn lực này.
2. Về danh mục hàng dự trữ quốc gia 
Hiện nay danh mục hàng DTQG không chỉ được quy định trong pháp luật DTQG mà còn quy định tại một số Luật khác như Luật Dược, Luật Phòng thủ dân sự… hơn nữa, trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, xung đột quân sự, cạnh tranh thương mại ngày càng cao, cùng với biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến danh mục hàng DTQG, nhất là hàng hóa dự trữ lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Bên cạnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là “yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc”. Điều 7 Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã quy định rõ tiêu chí hàng dự trữ quốc gia; phân quyền, phân cấp cho Chính phủ quy định danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công các Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia quy định danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia.
Do đó, trên cơ sở rà soát, đánh giá danh mục hàng DTQG quy định tại các Nghị định hướng dẫn Luật Dự trữ quốc gia năm 2012, cần thiết phải rà soát các danh mục hàng dự trữ quốc gia, trong đó kế thừa các danh mục hàng còn phù hợp và bổ sung các mặt hàng mới theo hướng đa dạng các mặt hàng dự trữ, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhóm hàng liên quan đến khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đưa ra khỏi danh mục những mặt hàng ít sử dụng, không còn đáp ứng được mục tiêu dự trữ quốc gia trong tình hình mới để đảm bảo quy mô, cơ cấu dự trữ hợp lý, phục vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và chủ động, kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ đột xuất cấp bách được Đảng và Nhà nước giao.
3. Về chế độ chính sách đối với người làm công tác dự trữ quốc gia
Thực tiễn thi hành Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 cho thấy quy định về chế độ, chính sách đối với người làm công tác DTQG đã tạo điều kiện thuận lợi, ổn định, gắn bó và yên tâm công tác cho cán bộ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ DTQG trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ quản lý trực tiếp khối lượng lớn tài sản nhà nước tại vùng hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa tại các điểm kho, thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống để xuất, cấp hàng DTQG khi phát sinh tình huống đột xuất cấp bách xảy ra.
Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 tiếp tục kế thừa quy định này và giao Chính phủ quy định chi tiết. Trên cơ sở đó, cần có hướng dẫn cụ thể về chế độ chính sách đối với người làm công tác dự trữ quốc gia để xác định rõ điều kiện áp dụng, nguyên tắc áp dụng và nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách ổn định, hiệu lực, hiệu quả.
4. Về kế hoạch hàng dự trữ quốc gia
Kế hoạch hàng DTQG được xây dựng hằng năm, cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi cho DTQG. Trong những năm qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia đã xây dựng kế hoạch hàng dự trữ quốc gia, gửi Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, bảo đảm hoạt động DTQG được thực hiện chủ động, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy chưa có cách hiểu thống nhất về các khái niệm như nhập tăng, nhập bù, nhập bổ sung, xuất giảm, luân phiên, đổi hàng, hoán đổi hàng dự trữ quốc gia. 
Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã phân quyền, phân cấp nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định kế hoạch hàng DTQG hằng năm; đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết kế hoạch hàng DTQG. Do đó, để bảo đảm công tác xây dựng, ban hành kế hoạch DTQG kịp thời, đúng quy định của pháp luật, cần thiết phải quy định cụ thể về giải thích các từ ngữ để có cách hiểu thống nhất và quy định về nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch DTQG.
5. Về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia
	Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành giao Thủ tướng Chính phủ quyết định việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia. Nghị định số 126/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực dự trữ quốc gia đã phân quyền, phân cấp thẩm quyền xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia, giảm thủ tục hành chính, tăng tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, kịp thời đáp ứng các tình huống đột xuất, cấp bách.
	Kế thừa các quy định có giá trị và phù hợp với thực tiễn, Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã phân quyền, phân cấp triệt để thẩm quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia; đồng thời, Luật chỉ quy định thẩm quyền, các tình huống nhập, xuất hàng DTQG và giao Chính phủ quy định chi tiết. Trên cơ sở đó, cần thiết phải quy định trình tự, thủ tục nhập, xuất hàng DTQG để công tác nhập, xuất kịp thời, bảo đảm số lượng, chất lượng và đúng đối tượng đáp ứng mục tiêu DTQG.
	6. Về mua, bán hàng dự trữ quốc gia
	Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 chỉ quy định về phương thức mua, bán hàng dự trữ quốc gia, chưa quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong các phương thức mua, bán, đặc biệt là phương thức bán chỉ định hàng dự trữ quốc gia và mua, bán trực tiếp hàng dự trữ quốc gia cho mọi đối tượng. Bên cạnh đó, thực tiễn cho thấy trường hợp xác định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá hiện nay chưa có pháp luật nào quy định, cụ thể pháp luật về tài sản công trích dẫn việc quản lý, sử dụng hàng DTQG (trong đó có việc mua, bán hàng DTQG) thực hiện theo quy định của pháp luật về DTQG; pháp luật về đấu giá tài sản quy định giá khởi điểm được xác định theo quy định của pháp luật về tài sản bán đấu giá; pháp luật về giá thì không quy định đây là trường hợp định giá của Nhà nước.
Do đó, để đảm bảo thực hiện thống nhất, minh bạch, đúng pháp luật và không thất thoát tài sản nhà nước, cần thiết phải quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục mua, bán hàng dự trữ quốc gia.
	7. Về công tác kiểm tra, chế độ báo cáo
	- Về công tác kiểm tra: Luật Dự trữ quốc gian năm 2025 chỉ quy định chung các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan và nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra chuyên ngành để kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm về dự trữ quốc gia. 
	- Về chế độ báo cáo: Luật Dự trữ quốc gia đã quy định Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia của năm trước tại kỳ họp cuối năm; chưa quy định chi tiết trách nhiệm của các cơ quan thực hiện báo cáo, thời gian báo cáo, mẫu biểu báo cáo để bảo đảm tính kịp thời, thống nhất nội dung khi tổng hợp báo cáo Quốc hội.
	8. Về hao hụt trong quá trình bảo quản hàng dự trữ quốc gia
	Thực tiễn thi hành Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ cho thấy, quy định này đã gắn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình bảo quán, đồng thời, tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân không ngừng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để ứng dụng trong công tác bảo quản, bảo đảm hàng DTQG trong kho không chỉ đạt yêu cầu về chất lượng mà giảm thiểu tối đa số lượng hàng hao hụt, duy trì tốt số lượng hàng DTQG để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Trên cơ sở đó, cần thiết quy định cụ thể về việc thưởng hao hụt, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.
	9. Về quy định về bảo quản hàng dự trữ quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia
	Thực tiễn thi hành Luật Dự trữ quốc gia năm 2012, việc ban hành quy định về bảo quản hàng dự trữ quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã phân cấp cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành quy định về bảo quản hàng dự trữ quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Do đó, để thống nhất về nội dung, nguyên tắc khi xây dựng, ban hành, cần thiết phải quy định cụ thể nội dung này khi triển khai thực hiện. 
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi thành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia năm 2012, Bộ Tài chính kính báo cáo Chính phủ./.
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